KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2O10- 2011

         Môn : Ngữ văn lớp 6. Thời gian làm bài : 90 phút.

Câu 1: ( 3đ ) Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động ! Tre, anh hùng chiến đấu !

(…) Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê …”
a - Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ?

b - Em hãy chỉ ra những biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn và cho biết : việc sử dụng các biện pháp tu từ đó có tác dụng gì ?
c – Nếu viết : “ Nhạc của trúc , nhạc của tre , khúc nhạc của đồng quê ...” , thì câu văn mắc phải lỗi nào ? 

Câu 2 ( 3đ) Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau :

                     ... “ Cháu bé loắt choắt
                             Cái xắc xinh xinh

                             Cái chân thoăn thoắt

                             Cái đầu nghênh nghênh

                             Ca lô đội lệch

                             Mồm huýt sáo vang

                             Như con chim chích

                             Nhảy trên đường vàng...”

                                       (Trích “ Lượm”- Tố Hữu. Ngữ văn 6- T2):

Câu 3 ( 4đ): Hãy tả hình ảnh cô giáo của em trong một giờ dạy văn .

                                                                Hết. 
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 Hướng dẫn chấm

 Câu 1: ( 3đ) a/ Đoạn văn trích từ văn bản “ Cây tre Việt Nam” của Thép Mới.

    b/ Các phép tu từ được sử dụng :
    -Nhân hóa , điệp ngữ    ( có chỉ ra dấu hiệu).
     Tác dụng : + Hình ảnh cây tre trở nên sống động, gần gũi, có hành động 

      phẩm chất như một con người 

       + Nhấn mạnh tre là người bạn gắn bó, luôn đồng hành cùng dân tộc VN.

        + Tạo nên tính nhạc cho đoạn văn.

( Nếu HS không chỉ ra được phép điệp ngữ, không trừ điểm, vì bài Điệp ngữ chính thức được học ở chương trình lớp 7 )

      c/ Câu mắc lỗi : không có vị ngữ.

Câu 2 :
 * Yêu cầu về kĩ năng:

Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Diễn đạt trôi chảy, trình bày sáng rõ. Không mác lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu...
Khuyến khích đối với những bài viết có cảm xúc chân thành.

* Yêu cầu về kiến thức ( Cho điểm kết hợp với yêu cầu về kĩ năng)

   Hs trình bày được một số ý cơ bản sau :
· Giới thiệu được xuất xứ đoạn trích
· Đoạn thơ miêu tả sinh động và ấn tượng về hình ảnh chú bé Lượm: Từ trang phục, dáng điệu, cử chỉ, lời nói -> thể hiện sự hồn nhiên vui tươi, ngộ nghĩnh..., rất đáng yêu. 
· Thể thơ bốn chữ, nhịp nhanh, dùng nhiều từ láy giàu sức gợi tả... góp phần thể hiện nội dung trên.

Đạt các yêu cầu về KT và KN : 3đ

Đạt 2/3 yêu cầu :        2đ

Nội dung sơ sài, mắc lỗi diễn đạt : Không quá 1đ.

Câu 3 :

* Yêu cầu về kĩ năng :

Bài viết có bố cục 3 phần.

Biết kết hợp miêu tả với phát biểu cảm nghĩ.

Diễn đạt trong sáng, hành văn trôi chảy, rõ ý, không mắc lỗi về dùng từ đặt câu.
*Yêu cầu về kiến thức: Hs có thể làm bài theo nhiều hướng, trên cơ sở những nét cơ bản sau :

- Giới thiệu đối tượng miêu tả: Cô giáo của em , gắn với một công việc cụ thể : trong giờ dạy văn.
- Biết lựa chọn những chi tiết tiêu biểu : ngoại hình, cử chỉ, hoạt động, lời nói, nét mặt...
- Biết kết hợp nhận xét và nêu cảm nghĩ.

Đạt yêu cầu kiến thức và kĩ năng : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu : 3đ

Nội dung  còn sơ sài, bài viết đơn điệu, còn mắc lỗi về diễn đạt : không quá 2đ
                                                             Hết.
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         Môn : Ngữ văn lớp 8. Thời gian làm bài : 90 phút.
Câu 1: ( 2đ)

“ Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái to và một đôi đũa đem lại. Bới từ trôn rổ bới lên, nó gắp những mẩu khoai to xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhàng, nó đặt một bát lên chõng : 

· Mời u xơi khoai đi ạ ! ... ”
                                         ( Trích “Tắt đèn” – Ngô Tất Tố )

a/Việc lựa chọn trật tự từ trong những phần câu in đậm có tác dụng gì ? 

b/Xác định kiểu hành động nói và cách thực hiện hành động nói trong câu
    “Mời u xơi khoai đi ạ !”

Câu 2: (4đ) Cảm nhận về đoạn thơ sau : 

Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào

Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào tầng không ...

                                                       ( “Khi con tu hú” – Tố Hữu – Ngữ văn 8 T2 )

Câu 3 : (4đ) Viết một bài văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về vấn đề “Văn hóa trang phục” của học sinh hiện nay.

HẾT .
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         Môn : Ngữ văn lớp 9. Thời gian làm bài : 90 phút.
Câu 1 : (2đ)   “ Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không ? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sỹ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.  ”

a. Đoạn văn trên có sử dụng những PTBĐ nào? PT nào là chủ yếu ?

b. Đoạn văn sử dụng ngôi kể nào? Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó?

c. Chỉ ra thành phần biệt lập trong đoạn ( nếu có )

d. Viết lại câu: “Tôi sẽ không đi khom” thành câu có thành phần khởi ngữ.

Câu 2 : (4đ) Từ truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” ( Lê Minh Khuê ) hãy nói lên những suy nghĩ của em về tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Câu 3 : (4đ) Cảm nhận về đoạn thơ :

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim .
( Viếng Lăng Bác – Viễn Phương – Ngữ Văn 9 )
                         Hết.
kÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2O10- 2011

         Môn : Ngữ văn lớp 7. Thời gian làm bài : 90 phút.
Câu 1(3đ)
“ Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. Chung quanh sập, bắc bốn ghế mây, bắt đầu từ phía hữu quan thì có thầy đề...cùng ngồi hầu bài”
a/ Đoạn văn sử dụng nghệ thuật gì là chủ yếu ? Qua đó tác giả muốn thể hiện điều gì?
b/ Thành phần in đậm là thành phần gì của câu ? Nêu công dụng của chúng?

Câu 2: (4đ)
Trong truyên ngắn “ Sống chết mặc bay” ( Phạm Duy Tốn) tác giả đã sử dụng rất thành công biện pháp nghệ thuật tương phản. 
Em hãy nêu vắn tắt sự tương phản đó ?

Dựng lên sự tương phản như vậy , tác giả nhằm thể hiện điều gì ?

Câu 3: (4đ)

Bằng một bài văn ngắn, em hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ :

                      “Đói cho sạch, rách cho thơm.”

                                           Hết.
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 Hướng dẫn chấm:

Câu 1 : 2đ

a- Tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu : Nhằm nhấn mạnh làm nổi bật sự hồn nhiên , hiếu thảo của cái Tí.
b- Hành động nói : điều khiển.

Cách thực hiện : Trực tiếp.
Câu 2 : 4đ

Yêu cầu về kĩ năng :

Viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Trình bày rõ ràng, văn phong trôi chảy, không mắc các lỗi về diễn đạt.
Yêu cầu về kiến thức : ( Cho điểm kết hợp với yêu cầu về kĩ năng )
HS cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ trên cơ sở những định hướng cơ bản sau :
Về nội dung :

Biết gắn đoạn thơ vào hoàn cảnh ra đời để hiểu được cảm xúc, tâm trạng của tác giả thể hiện trong đoạn thơ trên.
-Là bức tranh mùa hè được tái hiện qua tâm tưởng của nhà thơ trong hoàn cảnh giam cầm.

- Đó là một bức tranh với màu sắc tươi sáng , âm thanh rộn rã , hương vị nồng nàn , không gian khoáng đạt, cao rộng.
-> Một mùa hè rực rỡ, nồng ấm, một cuộc sống bình yên, rạo rực và tràn đầy nhựa sống.

-> Qua đó thấy được tâm trạng nhà thơ : Nỗi nhớ da diết về cuộc sống bên ngoài, khao khát hòa mình vào thế giới tự do để hoạt động.
Về nghệ thuật :

Là đoạn thơ giàu hình ảnh, từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm , cảm nhận bằng nhiều giác quan,  thể thơ lục bát với giọng điệu tha thiết, có sức ngân nga...góp phần thể hiện bức tranh mùa hè và cảm xúc của tác giả.
Biểu điểm :
Bài làm đáp ứng đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ
Đáp ứng khoảng 2/3 yêu cầu  : 3đ

Đáp ứng khoảng ½  yêu cầu , mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt : 2đ
Bài làm sơ sài về nội dung, sa vào diễn nôm, mắc lỗi về kĩ năng : 1-> 1.5đ
Khuyến khích những bài viết thể hiện sự cảm nhận sâu sắc , chân thành, viết có cảm xúc.

Câu 3 ( 4đ)
Yêu cầu về kĩ năng :

Biết viết bài văn nghị luận , có bố cục rõ ràng , xây dựng được hệ thống luận điểm hợp lí , lập luận có sức thuyết phục.
Bài viết ngắn gọn, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
Yêu cầu về kiến thức : HS có thể viết theo nhiều hướng nhưng phải đáo ứng được những điểm cơ bản sau: 

  - Thế nào là trang phục đẹp, có văn hóa.

  - Nêu thực trạng về vấn đề trang phục của Hs hiện nay
  - Từ đó nêu những suy nghĩ của bản thân : Chỉ ra nguyên nhân, đánh giá (tốt hay chưa tốt),  nêu giải pháp khắc phục hoặc phát huy...

Bài làm đáp ứng đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ

Đáp ứng khoảng 2/3 yêu cầu  : 3đ

Đáp ứng khoảng ½  yêu cầu , chưa có được những đánh giá suy nghĩ của bản thân ,mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt : 2đ

Bài làm sơ sài về nội dung, chưa có  kĩ năng làm văn nghị luận : 1-> 1.5đ

Khuyến khích những bài viết thể hiện những suy nghĩ chân thật, độc lập của bản thân người viết.
                                            Hết.
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 Hướng dẫn chấm:

Câu 1 : 2đ

a/ Các PTBĐ được sử dụng : Tự sự, miêu tả.

    PTBĐ chính : Tự sự.

b/ Ngôi kể : ngôi thứ nhất.

Tác dụng : Thuận lợi trong việc thể hiện suy nghĩ , cảm xúc của nhân vật.

c/ Thành phần biệt lập : Chắc có.
d/ Viết lại câu để có TP khởi ngữ : Còn tôi, tôi sẽ không đi khom.

Câu 2 : 4đ

Yêu cầu về kĩ năng :

HS viết bài văn ngắn , có bố cục hoàn chỉnh.

Diễn đạt trôi chảy , trình bày mạch lạc.

Yêu cầu về kiến thức :(Cho điểm kết hợp với yêu cầu về kĩ năng)

HS có thể có nhiều cách làm khác nhau trên cơ sở những định hướng cơ bản sau -  Thấy được vẻ đẹp của 3 nữ TNXP, đặc biệt qua nhân vật Phương Định. Từ đó khái quát lên vẻ đẹp chung của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.
     + Hoàn cảnh sống : Chiến tranh ác liệt, luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm, với cái chết.
     + Trong hoàn cảnh đó họ luôn là những người dũng cảm, kiên cường, coi thường mọi hiểm nguy.

     + Đời sống tâm hồn trong sáng, sự hồn nhiên, trẻ trung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
· Chính họ đã làm nên sức mạnh Việt Nam những năm đánh Mĩ.

Biểu điểm:

Đáp ứng đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu : 3đ

Đạt ½ yêu cầu , có một số lỗi diễn đạt : 2đ

Những bài làm sa vào phân tích nhân vật trong tác phẩm :1-> 1.5đ.
Câu 3 : 4đ

Yêu cầu về kĩ năng : 

Bài viết có bố cục 3 phần. Trình bày rõ ràng , văn phong trôi chảy, có kĩ năng cmr thụ thơ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
Yêu cầu về kiến thức : 

Biết đặt đoạn thơ trong chỉnh thể tác phẩm để cảm nhận đựơc những nét cơ bản sau :
-Đoạn thơ là niềm xúc động thiêng liêng của tác giả khi vào lăng viếng Bác : cảm giác như Bác đang trong giấc ngủ bình yên, thanh thản trong một không gian với ánh sáng dịu nhẹ thanh khiết , và một không khí tĩnh lặng đầy trang nghiêm.
- Dù vậy, dù biết rằng : cuộc đời Bác, sự nghiệp của Bác là bất tử , là mãi mãi như trời xanh nhà thơ vẫn cảm nhận rõ một nỗi đau xé lòng, một nỗi mất mát lớn lao.

- Giọng thơ tha thiết, hình ảnh ẩn dụ, thể hiện niềm xúc động thành kính, sự ngưỡng mộ, ngơi ca của nhà thơ khi viết về Bác.
Biểu điểm:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu : 3đ

Đạt ½ yêu cầu , có một số lỗi diễn đạt : 2đ

Sa vào diễn xuôi đoạn thơ , chưa biết cách cảm thụ thơ : 1đ
                                   Hết.
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 Hướng dẫn chấm:
Câu 1: 2đ

a/ Đoạn văn sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê.

Tác dụng : Nhấn mạnh, làm nổi bật cuộc sống  xa hoa của quan phụ mẫu.
b/ Các phần in đậm là  : Trạng ngữ

Công dụng : Xác định hoàn cảnh, địa điểm diễn ra sự việc, góp phần làm cho nội dung của câu đầy đủ, chính xác, mạch lạc.
Câu 2 : 4đ

Yêu cầu về kĩ năng : 

Không yêu cầu HS viết thành đoạn văn nhưng cũng không được trình bày dưới hình thức gạch đầu dòng hoặc kẻ bảng đối chiếu. Trình bày rõ ràng, gãy gọn , không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

Yêu cầu về kiến thức :
* HS nêu được sự tương phản bao trùm lên toàn bộ câu chuyện: Đó là cảnh tượng người dân hộ đê và cảnh quan lại chơi bài trong đình

Ngoài đê : người dân chân lấm tay bùn, bì bõm, ướt lướt thướt...>< Trong đình dèn thắp sáng trưng, nha lệ đi lại rộn ràng ... Bên ngoài: gấp gáp , khẩn trương,náo loạn,  nguy khốn... ><Trong đình : thong dong, nhàn nhã, yên ả... Một bên là thảm cảnh, một bên là thú vui...
* Tác dụng : Vạch trần bản chất vô trách nhiệm đến táng tận lương tâm của bọn quan lại. Đồng thời thể hiện lòng cảm thương sâu sắc của tác giả trước tình cảnh khốn khổ của người dân. 

Biểu điểm:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu : 3đ

Đạt ½ yêu cầu , có một số lỗi diễn đạt : 2đ

Sa vào kể tràn lan, không có ý thức dựng lên sự đối lập ,tương phản :không cho quá 1đ.
Câu 3 : 

Yêu cầu về kĩ năng : 

HS viết thành bài văn ngắn có bố cục 3 phần , giải thích rõ ràng, diễn đạt trôi chảy.
Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu 

Yêu cầu về kiến thức : 
- Giải thích nghĩa đen : Dù đói cũng phải ăn uống sạch sẽ.

                                     Dù quần áo có rách cũng phải giữ cho thơm tho.

- Nghĩa bóng ( là chủ yếu):

Đói, rách : Là hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn

Sạch, thơm : Là cách sống không tham lam, biết giữ gìn phẩm giá, nhân cách. 

- Khẳng định tính đúng đắn và ý nghĩa giáo dục của câu tục ngữ, nêu một vài liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

Biểu điểm:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu ( hoặc chỉ giải thích nghĩa bóng) : 3đ

Đạt ½ yêu cầu , có một số lỗi diễn đạt : 2đ

Chỉ diễn nôm, không có kĩ năng giải thích vấn đề: không cho quá 1đ.
                                           Hết.
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 Câu 1: ( 3đ) a/ Đoạn văn trích từ văn bản “ Cây tre Việt Nam” của Thép Mới.

  b/ Các phép tu từ được sử dụng :

    -Nhân hóa , điệp ngữ( có chỉ ra dấu hiệu).

     Tác dụng : + Hình ảnh cây tre trở nên sống động, gần gũi, có hành động 

      phẩm chất như một con người 

      + Nhấn mạnh tre là người bạn gắn bó, luôn đồng hành cùng dân tộc VN.

      + Tạo nên tính nhạc cho đoạn văn.  ( Nếu HS không chỉ ra được phép điệp 

       ngữ, không trừ điểm, vì bài điệp ngữ chính thức được học ở chương trình lớp 7 )

    c/ Câu mắc lỗi : không có vị ngữ.

Câu 2 :

 * Yêu cầu về kĩ năng:

Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Diễn đạt trôi chảy, trình bày sáng rõ. Không mác lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu...

Khuyến khích đối với những bài viết có cảm xúc chân thành.

* Yêu cầu về kiến thức ( Cho điểm kết hợp với yêu cầu về kĩ năng)

   Hs trình bày được một số ý cơ bản sau :

· Giới thiệu được xuất xứ đoạn trích

· Đoạn thơ miêu tả sinh động và ấn tượng về hình ảnh chú bé Lượm: Từ trang phục, dáng điệu, cử chỉ, lời nói -> thể hiện sự hồn nhiên vui tươi, ngộ nghĩnh..., rất đáng yêu. 

· Thể thơ bốn chữ, nhịp nhanh, dùng nhiều từ láy giàu sức gợi tả... góp phần thể hiện nội dung trên.

Đạt các yêu cầu về KT và KN : 3đ

Đạt 2/3 yêu cầu :        2đ

Nội dung sơ sài, mắc lỗi diễn đạt : Không quá 1đ.

Câu 3 :

* Yêu cầu về kĩ năng :

Bài viết có bố cục 3 phần.

Biết kết hợp miêu tả với phát biểu cảm nghĩ.

Diễn đạt trong sáng, hành văn trôi chảy, rõ ý, không mắc lỗi về dùng từ đặt câu.

*Yêu cầu về kiến thức: Hs có thể làm bài theo nhiều hướng, trên cơ sở những nét cơ bản sau :

- Giới thiệu đối tượng miêu tả: Cô giáo của em , gắn với một công việc cụ thể : trong giờ dạy văn.

- Biết lựa chọn những chi tiết tiêu biểu : ngoại hình, cử chỉ, hoạt động, lời nói, nét mặt...

- Biết kết hợp nhận xét và nêu cảm nghĩ.

Đạt yêu cầu kiến thức và kĩ năng : 4đ

Đạt 2/3 yêu cầu : 3đ

Nội dung  còn sơ sài, bài viết đơn điệu, còn mắc lỗi về diễn đạt : không quá 2đ

                                                             Hết.

